	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG
TRƯỜNG THPT KIẾN THỤY

--------------------
(Đề thi có ___ trang)
	KIỂM TRA CUỐI KÌ II
NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN: HÓA HỌC 11
Thời gian làm bài: 45 phút- (không kể thời gian phát đề)


ĐÁP ÁN
· PHẦN I( 12 câu) – 3 điểm:          Mỗi câu đúng 0,25 điểm
· PHẦN II( 2 câu) – 2 điểm
Mỗi câu gồm 4 ý:       + Đúng 1 ý được 0,1 điểm, 
 + Đúng 2 ý được 0,25 điểm, 
 + Đúng 3 ý được 0,5 điểm, 
 + Đúng cả 4 ý được 1 điểm.  
· PHẦN III( 4 câu) – 2 điểm:          Mỗi câu đúng 0,5 điểm
	Phần
	I
	II
	III
	

	Số câu
	12
	2
	4
	

	Câu/ Mã đề
	101
	102
	103
	104

	1
	C
	D
	C
	B

	2
	A
	D
	A
	C

	3
	D
	B
	D
	D

	4
	C
	A
	B
	B

	5
	D
	C
	A
	A

	6
	B
	B
	D
	A

	7
	A
	D
	C
	C

	8
	D
	C
	C
	D

	9
	B
	B
	D
	A

	10
	A
	C
	B
	B

	11
	B
	A
	A
	C

	12
	C
	A
	B
	D

	13
	FFTT
	FTFT
	TTFF
	TTFF

	14
	TTFF
	TTFF
	FFTT
	FTFT

	15
	3
	3
	4
	132

	16
	132
	132
	132
	3

	17
	3
	3
	3
	4

	18
	4
	4
	3
	3


Phần IV. Tự luận (HS làm ra giấy tự luận, ghi rõ mã đề)  mã 101 và 103
Cho: C=12; H=1; O=16; Ag=108, N=14; Cl=35,5
Câu 1. Hoàn thành các phương trình hóa học của các phản ứng sau:
Hướng dẫn chấm
(a) CH2=CH2 + Br2 dd→ BrCH2-CH2Br                                                                          0,5 điểm

(b) CH3CHO + 2[Ag(NH3)2]OH  CH3COONH4  +  2Ag   +  3NH3    + H2O     0,5 điểm
Cân bằng sai trừ 0,25 điểm

Câu 2. Từ một loại tinh dầu thảo mộc, người ta tách được hợp chất hữu cơ A có mùi thơm. Bằng phương pháp phân tích nguyên tố, người ta thấy rằng A chứa 81,82% C và 6,06 %H về khối lượng, còn lại là O. Phổ MS cho thấy A có phân tử khối bằng 132. Trên phổ IR của A có một tín hiệu đặc trưng ở 1 746 cm-1. Chất A có phản ứng tráng bạc, làm mất màu dung dịch Br2/CCl4 và khi bị oxi hóa bằng KMnO4 nóng thu được benzoic acid. Xác định công thức phân tử của A
Hướng dẫn chấm
Gọi CTPT A có dạng : CxHyOz
Lập công thức theo % các nguyên tố  đúng                 :  0,5 điểm
Tìm được x, y,z                                                               0,25 điểm  
Viết đúng CTPT:     C9H8O                                             0,25 điểm
Câu 3: LD50 (Lethal Dose, 50%) là liều lượng hoá chất phơi nhiễm trong cùng một thời điểm, gây tử vong cho 50% cá thể của nhóm thử nghiệm. LD50 của ethanol đối với người trưởng thành trong khoảng 5 gam - 8 gam trên 1 kg trọng lượng cơ thể. Trung bình, một người trưởng thành nặng 60kg, khi sử dụng đồ uống có cồn, thể tích( lít) ethanol 38o có thể bắt đầu gây ra tình trạng nguy kịch cho sức khoẻ là bao nhiêu? Biết khối lượng riêng của ethanol nguyên chất là 0,78g/mL. 
Hướng dẫn chấm
Tính được khối lượng ethanol: 300 gam       0,25 điểm  
   Tính được thể tích ethanol 38o: 1,01 lít                     0,25 điểm  

	
Câu 4. Formic acid là một chất lỏng, mùi xốc mạnh và gây bỏng da, acid này được chưng cất lần đầu từ loài kiến lửa có tên là Formicarufa. Kiến khi cắn sẽ “tiêm” dung dịch chứa 55% thể tích formic acid vào da. Trung bình mỗi lần cắn, kiến có thể “tiêm” khoảng 6,0x10-3 cm3 dung dịch formic acid.
Biết mỗi lần cắn, kiến “tiêm” khoảng 70% formic acid có trong cơ thề. Giả sử lượng formic acid trong các con kiến là bằng nhau. 
a/ Hãy xác định thể tích (mL) formic acid tinh khiết có trong một con kiến.
b/ Một người bị 6 con kiến cắn thì lượng formic acid bị kiến “tiêm” vào cơ thể là bao nhiêu mL?
Hướng dẫn chấm
(a) Thể tích HCOOH có trong 1 con kiến:      0,25 điểm



(b)          0,25 điểm

Phần IV. Tự luận (HS làm ra giấy tự luận, ghi rõ mã đề)  mã 102 và 104
Cho: C=12; H=1; O=16; Ag=108, N=14; Cl=35,5

Câu 1. Hoàn thành các phương trình hóa học của các phản ứng sau:
Hướng dẫn chấm
(a) CH2=CH2 + Br2 dd→ BrCH2-CH2Br                                                                          0,5 điểm

(b) CH3CHO + 2[Ag(NH3)2]OH  CH3COONH4  +  2Ag   +  3NH3    + H2O     0,5 điểm
Cân bằng sai trừ 0,25 điểm

Câu 2. Từ một loại tinh dầu thảo mộc, người ta tách được hợp chất hữu cơ A có mùi thơm. Bằng phương pháp phân tích nguyên tố, người ta thấy rằng A chứa 81,82% C và 6,06 %H về khối lượng, còn lại là O. Phổ MS cho thấy A có phân tử khối bằng 132. Trên phổ IR của A có một tín hiệu đặc trưng ở 1 746 cm-1. Chất A có phản ứng tráng bạc, làm mất màu dung dịch Br2/CCl4 và khi bị oxi hóa bằng KMnO4 nóng thu được benzoic acid. Xác định công thức phân tử của A
Hướng dẫn chấm
Gọi CTPT A có dạng : CxHyOz
Lập công thức theo % các nguyên tố  đúng                 :  0,5 điểm
Tìm được x, y,z                                                               0,25 điểm  
Viết đúng CTPT:  C9H8O                                               0,25 điểm
Câu 3: LD50 (Lethal Dose, 50%) là liều lượng hoá chất phơi nhiễm trong cùng một thời điểm, gây tử vong cho 50% cá thể của nhóm thử nghiệm. LD50 của ethanol đối với người trưởng thành trong khoảng 5 gam - 8 gam trên 1 kg trọng lượng cơ thể. Trung bình, một người trưởng thành nặng 60kg, khi sử dụng đồ uống có cồn, thể tích( lít) ethanol 36o có thể bắt đầu gây ra tình trạng nguy kịch cho sức khoẻ là bao nhiêu? 
Hướng dẫn chấm
Tính được khối lượng ethanol: 300 gam       0,25 điểm  
Tính được thể tích ethanol 36o: 1,042 lít                     0,25 điểm  

lít
   Câu 4. Formic acid là một chất lỏng, mùi xốc mạnh và gây bỏng da, acid này được chưng cất lần đầu từ loài kiến lửa có tên là Formicarufa. Kiến khi cắn sẽ “tiêm” dung dịch chứa 45% thể tích formic acid vào da. Trung bình mỗi lần cắn, kiến có thể “tiêm” khoảng 6,0x10-3 cm3 dung dịch formic acid.
Biết mỗi lần cắn, kiến “tiêm” khoảng 75% formic acid có trong cơ thề. Giả sử lượng formic acid trong các con kiến là bằng nhau. 
a/ Hãy xác định thể tích (mL) formic acid tinh khiết có trong một con kiến.
b/ Một người bị 6 con kiến cắn thì lượng formic acid bị kiến “tiêm” vào cơ thể là bao nhiêu mL?
Hướng dẫn chấm
(a) Thể tích HCOOH có trong 1 con kiến:    0,25 điểm



(b)        0,25 điểm
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